
TRẦN THỊ NGỌC HẾT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN QTM 19A

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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TBKT
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CẦN
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6.56.06.59.007/04/2000AnTrần Hồ Ngọc04681910021

6.55.07.510.016/10/2000AnhLê Hoàng04681910032

7.38.06.09.014/02/1999AnhNguyễn Hoàng04681910043

7.97.08.510.017/01/2000AnhPhan Thị Kỳ04681910054

1.53.00.00.013/10/2001AnhTrần Lê Tuấn04681910065

0.00.00.00.009/05/2001ÂnNguyễn Hoàng04681910076

7.47.07.59.015/11/2001CảngNguyễn Văn Đình04681910097

7.68.06.510.022/12/2001ChungNguyễn Minh04681910108

0.00.00.00.001/02/2000ChungNguyễn Văn04681910119

6.66.06.510.024/08/1999CôngNguyễn Thành046819101210

5.44.06.010.020/03/2001DuyNguyễn Hiền046819101411

6.46.07.06.009/05/2001DuyPhùng Nhật046819101512

0.00.00.00.017/02/2000DũngNguyễn Văn046819101613

6.77.06.08.003/12/2001ĐạiĐặng Xuân046819101714

5.54.06.59.029/06/2001ĐạtNgô Hoàng046819101815

0.00.00.00.001/07/1998ĐạtPhạm Thành046819101916

7.08.05.010.020/10/2001ĐạtTrần Tấn046819102017

3.60.06.510.008/01/2001ĐôngĐổng Sĩ046819102118

7.17.06.510.027/12/1999ĐôngLê Ngọc Phương046819102219

6.35.08.06.023/01/2001ĐứcLê Minh046819102320

7.88.07.010.023/02/2001ĐứcNguyễn Văn046819102421

6.56.06.59.022/01/2001GiangNguyễn Trường046819102622

6.86.07.010.026/12/2001HiếuLê Trung046819102823

5.66.05.06.027/06/2000HiếuTrần Trung046819102924

5.85.06.09.027/11/2001HiếuVõ Trung046819103025

2.60.05.54.021/05/2001HoàngLê Huy046819103126

6.15.06.510.016/06/1998HoàngNguyễn Công046819103227

5.95.06.010.027/08/2001HùngNguyễn Mạnh046819103428

5.84.07.010.008/11/2000HùngNguyễn Phi046819103529

5.04.05.58.008/01/2001HưngPhạm Chấn046819103630

5.55.06.54.027/07/2000KhangBùi Duy046819103831

0.00.00.00.007/05/2001KhangHuỳnh Vĩnh046819103932

5.35.05.08.030/07/1997KhôiNguyễn Hoàng046819104333
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6.86.07.010.002/02/2000KiệtNguyễn Minh046819104434

7.58.06.59.013/10/2001KiệtHồ Tấn046819104535

0.00.00.00.013/02/2000KiệtNguyễn Hoàng046819104636

7.38.06.57.029/03/1999LâmHuỳnh Trung046819104737

5.44.07.06.004/07/2001LinhHứa Bảo046819104938

6.15.06.510.001/01/2000LongĐặng Tử046819105039

5.86.05.56.012/08/2000LộcVõ Phan Phúc046819105140

5.55.06.06.013/07/2001NghĩaTrần Trung046819105241

6.76.07.57.006/07/2001NguyênTrần Cao046819105342

5.43.07.59.001/01/2001NhaLâm Hòa046819105443

0.00.00.00.024/04/2000NhânĐỗ Xuân Hậu046819105544

6.48.04.56.005/11/2000NhoNguyễn Văn046819105645

7.17.06.510.013/06/2001PhúcTrương Hoàng046819105846

6.77.06.08.024/01/2001PhướcHoàng Minh046819105947

0.00.00.00.028/04/1999QuangNguyễn Văn046819106148

4.00.07.510.006/01/2001QuânLê Minh046819106249

5.75.05.510.022/11/2001QuíNguyễn Văn046819106350

6.55.07.510.025/05/2001QuốcBùi Anh046819106451

6.15.06.510.020/11/2001QuốcTrần Việt046819106552

5.05.05.05.014/04/1999TàiHuỳnh Văn046819106753

7.58.06.59.006/01/2001ThanhNguyễn Quốc046819106854

0.00.00.00.009/01/2001ThànhLê Quang046819106955

7.37.07.010.023/03/2001TháiPhạm Hoàng046819107056

5.95.07.06.015/02/2001ThắngNguyễn Đức046819107157

4.53.05.58.029/08/2000ThuậnPhạm Nguyễn Hải046819107258

0.00.00.00.026/07/2001TiếnĐỗ Nhật046819107459

5.75.06.08.026/03/2001TínNguyễn Trung046819107560

6.46.07.06.025/01/2001TrườngNguyễn Văn046819107761

7.47.07.59.006/02/2001TuấnLê Nguyễn Anh046819107862

5.94.07.59.005/06/2001TuấnNguyễn Thanh046819107963

8.39.07.010.022/07/2000TúNguyễn Thị Cẩm046819108064

0.00.00.00.018/05/2001HiệpĐặng Hoài046819108165

6.86.07.010.002/01/2001VinhLê Đỗ Quang046819108266

HG-CÐNQTM17C-
PL5.84.07.010.023/02/98DuyQuách Hà Khả046816121167

HG-CÐNQTM17B-
PL5.95.06.58.019/07/98CườngBùi Đình046817110668

HG-CÐNQTM17B-
PL5.55.06.06.004/01/99NamĐỗ Xuân046817114569

HG-CÐNQTM17B-
PL5.86.05.56.017/02/99PhátLê Ngọc046817115070

HG-CÐNQTM18C-
PL4.13.05.06.029/04/2000ÂnLư Hoàng046818119271

HG-CÐNQTM18C-
PL5.54.07.07.023/11/1999HảiBùi Thanh046818120972

CÐN QTM 19A2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ NGỌC HẾT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 02 năm 2020

13(18.1%)4(5.6%)23(31.9%)18(25%)13(18.1%)1(1.4%)0(0%)72(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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